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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TMBG-BVĐK Ngày 21 tháng 09 năm 2026 

V/v cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá  

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, tổ chức tư vấn thẩm định giá.                  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đề nghị các đơn vị có đủ năng lực cung 

cấp chào giá thẩm định tài sản thanh lý. (Có danh mục tài sản thanh lý kèm theo) 

- Tổng số tài sản, công cụ dụng cụ và vật tư thu hồi bao gồm: 389 loại, số 

lượng 2592 tài sản, công cụ dụng cụ và vật tư thu hồi sau sửa chữa 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 10/2026. 

- Nội dung dịch vụ: Thẩm định giá làm cơ sở phê duyệt giá khởi điểm bán tài 

sản thanh lý (Chi tiết yêu cầu dịch vụ theo danh mục đính kèm). 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đề nghị các đơn vị có năng lực, kinh 

nghiệm thực hiện cung cấp dịch vụ nêu trên gửi chào phí, Hồ sơ năng lực về Hội 

đồng thanh lý tài sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trước ngày 28 tháng 9 

năm 2026, theo địa chỉ: 

- Hội đồng thanh lý tài sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

- Địa chỉ: Số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang 

- Họ tên người phụ trách: Nguyễn Thị Xuân Mỹ; số điện thoại: 0962456969 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang rất mong được sự quan tâm và bản chào 

giá của quý Công ty/Đơn vị./. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
   - Như kính gửi; 

   - Lãnh đạo (báo cáo); 

   - Lưu VT,HĐTL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hưng Đạo 



DANH MỤC TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ, VẬT TƯ THU HỒI SAU  

SỬA CHỮA ĐỀ NGHỊ THANH LÝ BÁN ĐẤU GIÁ NĂM 2026 

( Kèm theo công văn số      /TM-BVĐK ngày 21/9/2026) 

 

STT Ký hiệu tài sản Tài sản 
Nước sản 

xuất 
ĐVT 

Số 

lượng 

Năm 

sử 

dụng 

Tình trạng kỹ thuật khi 

đề nghị thanh lý 

1 TS258 Máy in Canon 2900 Việt Nam Cái 1 2013 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

2 TS259 Máy in Canon 2900 Việt Nam Cái 1 2013 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

3 TS1196 
Bảng báo số điện tử gọi 

bệnh nhân 
Việt Nam Cái 1 2015 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

4 TS1197 
Bảng báo số điện tử gọi 

bệnh nhân 
Việt Nam Cái 1 2015 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

5 TS1198 
Bảng báo số điện tử gọi 

bệnh nhân 
Việt Nam Cái 1 2015 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

6 TS1199 
Bảng báo số điện tử gọi 

bệnh nhân 
Việt Nam Cái 1 2015 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

7 TS1200 
Bảng báo số điện tử gọi 

bệnh nhân 
Việt Nam Cái 1 2015 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

8 TS1099 
Màn hình máy vi tính 

SAMSUNG 19A 
Việt Nam Cái 1 2007 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

9 TS1049 Máy vi tính màn SS Việt Nam Bộ 1 2007 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

10 TS1050 Máy vi tính màn SS Việt Nam Bộ 1 2007 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

11 TS1033 Máy vi tính Dell Malaysia Bộ 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

12 TS1178 Tủ lạnh Panasonic Việt Nam Cái 1 2010 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

13 TS058 Điều hòa nhiệt độ Việt Nam Cái 1 2003 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

14 TS191 Máy điều hòa Nagakawa Việt Nam Cái 1 2014 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

15 TS158 Điều hòa nhiệt độ Panasonic Việt Nam cái 1 2010 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

16 TS069 Điều hòa nhiệt độ Nhật Bản Cái 1 2011 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

17 TS139 
Điều hòa nhiệt độ LD 18 

PTU 
Nhật Bản Cái 1 2003 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

18 TS095 Điều hòa nhiệt độ Nhật Bản Cái 1 2000 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

19 TS181 
Điều hòa Panasonic 

12000BTU 2 cục 2 chiều 
Malaysia Cái 1 2011 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

20 2016TS144 
lưu điện dùng cho máy siêu 

âm 

Trung 

Quốc 
Cái 1 2016 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

21 TS137 
Điều hòa nhiệt độ LD 18 

PTU 
Nhật Bản Cái 1 2003 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

22 TS149 Điều hòa nhiệt độ Naga Việt Nam Cái 1 2014 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

23 TS083 Máy điều hòa không khí Việt Nam Cái 1 1998 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

24 TS117 Điều hòa nhiệt độ Malaysia Cái 1 2006 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

25 TS802 
Máy truyền dịch 

INFUSOMATP 
Đức Cái 1 2008 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 



26 TS541 Máy li tâm kubota Nhật Bản Cái 1 2006 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

27 TS723 Máy ly tâm Roto nghiêng CuBa Cái 1 2010 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

28 TS649 
Máy đếm tế bào máu 18 

thông số (ODA) 
Pháp Cái 1 2006 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

29 TS866 Tủ ấm CO2 HF 151 
Trung 

Quốc 
Cái 1 2006 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

30 2017TSCD100 Bơm tiêm điện Đức Chiếc 1 2017 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được, đã sửa chữa 

nhiều lần nhưng không 

sử dụng được 

31 2017TSCD101 Bơm tiêm điện Đức Chiếc 1 2017 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được, đã sửa chữa 

nhiều lần nhưng không 

sử dụng được 

32 2017TSCD102 Bơm tiêm điện Đức Chiếc 1 2017 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được, đã sửa chữa 

nhiều lần nhưng không 

sử dụng được 

33 2017TSCD103 Bơm tiêm điện Đức Chiếc 1 2017 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được, đã sửa chữa 

nhiều lần nhưng không 

sử dụng được 

34 2017TSCD104 Bơm tiêm điện Đức Chiếc 1 2017 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được, đã sửa chữa 

nhiều lần nhưng không 

sử dụng được 

35 2017TSCD105 Bơm tiêm điện Đức Chiếc 1 2017 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được, đã sửa chữa 

nhiều lần nhưng không 

sử dụng được 

36 2017TSCD106 Bơm tiêm điện Đức Chiếc 1 2017 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được, đã sửa chữa 

nhiều lần nhưng không 

sử dụng được 

37 TS537 Máy hút dịch 2 bình 
Trung 

Quốc 
Cái 1 2006 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

38 TS791 Máy thở xách tay HT50 Mỹ Cái 1 2006 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

39 2016TS059 
monitor theo dõi bệnh nhân 

5 thông số 

Hàn 

Quốc 
Cái 1 2016 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

40 2016TS117 máy hút dịch màng phổi Nhật Bản Cái 1 2016 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

41 TS553 Máy đo SPO2 N/A Cái 1 2001 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

42 TSCD83 Máy đo SPO2 cầm tay 
Hàn 

Quốc 
Cái 1 2017 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được, đã sửa chữa 

nhiều lần nhưng không 

sử dụng được 

43 TS412 Bộ soi dạ dày Nhật Bản Cái 1 2000 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

44 TS413 Bộ soi dạ dày Nhật Bản Cái 1 2000 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

45 TS427 Dây nội soi dạ dày Nhật Bản Cái 1 1994 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

46 2025.KBTNTS26 
Máy hút dịch 2 bình( KBTN 

) 
Mỹ Cái 1 2010 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

47 2025.KBTNTS27 
Máy hút dịch 2 bình( KBTN 

) 
Mỹ Cái 1 2010 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

48 2025.KBTNTS23 
Kìm gắp dị vật hàm cá sấu( 

KBTN ) 
Nhật Bản Cái 1 2014 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

49 2017TSCD13 

Máy đo chức năng hô hấp 

SPIROLAB III (Serial: 

A23-053.14722) 

Ý Chiếc 1 2017 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được, đã sửa chữa 

nhiều lần nhưng không 

sử dụng được 



50 2021TS108 
Máy đo SPO2 cầm tay (SN: 

ANHT 020) 

Hàn 

Quốc 
Chiếc 1 2021 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được, đã sửa chữa 

nhiều lần nhưng không 

sử dụng được 

51 2017TSCD82 Máy đo SPO2 cầm tay 
Hàn 

Quốc 
Chiếc 1 2017 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được, đã sửa chữa 

nhiều lần nhưng không 

sử dụng được 

52 TS002 Bàn ép răng nhựa thủy lực Ý Cái 1 2006 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

53 TS437 Đèn trùng quang 
Trung 

Quốc 
Cái 1 1998 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

54 TS862 Ghế răng (ODA) Pháp Cái 1 2006 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

55 TS578 
Máy chữa răng và bộ lấy 

men răng 
Mỹ Bộ 1 2000 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

56 TS724 Máy mài nhựa siêu tốc E96 Mỹ Cái 1 2006 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

57 TS725 Máy mài xương Marathon 3 
Hàn 

Quốc 
Cái 1 2006 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

58 TS713 Máy khoan răng Micomotor Mỹ Cái 1 2006 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

59 TS831 Máy điện não 18 kênh 
Trung 

Quốc 
Cái 1 2003 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

60 TS673 Máy đo SPO2 cầm tay 
Hàn 

Quốc 
Cái 1 2010 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

61 TS676  Máy đo thính lực kế (ODA) Đức Cái 1 2006 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

62 TS740 Máy nén khí không dầu 
Trung 

Quốc 
Cái 1 2010 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

63 2016TS176 máy hút dịch màng phổi Nhật Bản Cái 1 2016 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

64 2016TS177 máy hút dịch màng phổi Nhật Bản Cái 1 2016 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

65 2021TS073 
Máy đo SPO2 cầm tay VO-

100 (Seri: ANCD042) 

Hàn 

Quốc 
Cái 1 2021 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được, đã sửa chữa 

nhiều lần nhưng không 

sử dụng được 

66 2020CCDC112 Quạt cây Vinawind Việt Nam Cái 1 2020 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

67 2019NORRED204 
Máy lọc nước uống cho 

người bệnh Kangaroo 
Việt Nam Cái 1 2019 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

68 CCDC645 Tủ sắt 6 cánh Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

69 CCDC670 Tủ lạnh Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

70 2020CCDC218 
Ghế đệm xoay nhân viên 

Hòa Phát 
Việt Nam Cái 1 2020 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

71 2021CCDC093 
Ghế xoay nhân viên Hòa 

Phát 
Việt Nam Cái 1 2021 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

72 2017CCDC26 Ghế mặt đá Xuân Hòa Việt Nam Cái 4 2017 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

73 CCDC849 Tủ lạnh Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

74 2018CCDC026 Quạt đảo trần 360 Vinawind Việt Nam Cái 1 2018 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

75 CCDC788 Ghế tựa bọc da Việt Nam Cái 2 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

76 2020CCDC127 
Quạt cây công nghiệp 

Vinawind 
Việt Nam Cái 2 2020 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

77 CCDC083 Quạt cây công nghiệp Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 



78 CCDC585 Ghế  đệm quay Việt Nam Cái 2 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

79 2017CCDC131 Ghế gấp Xuân Hòa Việt Nam Cái 1 2017 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

80 2019CCDC107 
Ghế gấp mặt nhựa, khung 

inox Xuân Hòa 
Việt Nam Cái 1 2019 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

81 CCDC586 Ghế tựa mặt đá Xuân Hòa Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

82 CCDC1616 Điện thoại  bàn Việt Nam Cái 1 2010 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

83 CCDC538 Quạt cây Vina Việt Nam Cái 2 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

84 2018CCDC154 Quạt cây Vinawind Việt Nam Cái 1 2018 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

85 2016CCDC291 Quạt cây Vinawin Việt Nam Cái 1 2016 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

86 2018CCDC022 Quạt đảo trần 360 Vinawind Việt Nam Cái 8 2018 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

87 2022CCDC242 Quạt treo tường Vinawind Việt Nam Cái 3 2022 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

88 CCDC514 Ghế gấp Việt Nam Cái 4 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

89 CCDC505 
Ghế gấp mặt nhựa khung 

Inox - Phòng TN 
Việt Nam Cái 1 2015 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

90 CCDC687 Giường điện Việt Nam Cái 8 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

91 2018CCDC236 Tivi SAMSUNG 32 inch Việt Nam Cái 1 2018 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

92 2017CCDC26 Ghế mặt đá Xuân Hòa Việt Nam Cái 6 2017 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

93 2016CCDC89 Ghế gấp Việt Nam Cái 1 2016 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

94 2016CCDC115 Quạt sưởi SAIKO Việt Nam Cái 1 2016 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

95 2022CCDC254 
Ghế phòng chờ bệnh nhân 

(ghế chờ bốn chỗ) 
Việt Nam Chiếc 1 2022 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

96 CCDC1961 Ghế tựa mặt đá Xuân Hòa Việt Nam Cái 2 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

97 2017CCDC29 Quạt treo tường Vinawid Việt Nam Cái 2 2017 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

98 CCDC456 Quạt treo tường Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

99 2018CCDC002 Quạt trần Vinawind Việt Nam Cái 1 2018 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

100 2017CCDC187 Ghế gấp Hòa Phát Việt Nam Cái 6 2017 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

101 CCDC1706 Quạt cây Vina Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

102 2022CCDC254 
Ghế phòng chờ bệnh nhân 

(ghế chờ bốn chỗ) 
Việt Nam Cái 2 2022 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

103 CCDC1964 Quạt cây Vina Việt Nam Cái 2 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

104 2018CCDC234 Quạt trần Vinawind Việt Nam Cái 1 2018 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

105 CCDC1961 Ghế tựa mặt đá Xuân Hòa Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

106 CCDC779 Đèn gù 1 bóng Việt Nam Cái 1 2010 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

107 CCDC770 Quạt trần Vina Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

108 CCDC774 Lưu điện Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 



109 CCDC773 Phích điện đun nước Việt Nam Cái 3 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

110 CCDC744 Tivi Việt Nam Cái 3 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

111 CCDC769 Bình cứu hỏa Việt Nam Cái 6 2010 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

112 CCDC360 Quạt trần đảo cánh Việt Nam Cái 6 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

113 CCDC289 Quạt trần Vina Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

114 CCDC372 
Ghế gấp mặt nhựa khung 

Inox - Phòng TN 
Việt Nam Cái 1 2015 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

115 2020CCDC250 
Ghế gấp, khung inox đệm 

ngồi Hòa Phát 
Việt Nam Cái 2 2020 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

116 2016CCDC235 Quạt cây Vinawin Việt Nam Cái 3 2016 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

117 2021CCDC039 Quạt cây đứng Vinawin Việt Nam Cái 5 2021 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

118 CCDC386 Điện thoại bàn Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

119 CCDC189 Ghế tựa mặt đá Xuân Hòa Việt Nam Cái 6 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

120 2025.KBTNCCDC11 
Máy in HP laserJet P2035( 

KBTN) 
Việt Nam Cái 1 2010 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

121 2017CCDC252 Đèn soi tai mũi họng Việt Nam Cái 1 2017 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

122 CCDC625 Máy hút dịch 2 bình Việt Nam Cái 1 2006 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

123 2018CCDC200 

Ghế đôn xoay inox  

(đệm bọc da, có cần hơi 

nâng cao hạ thấp) 

Việt Nam Cái 5 2018 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

124 2016CCDC120 
Đồng hồ đo lưu lượng oxy 

gắn tường chuẩn omeda 
Việt Nam Cái 15 2016 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

125 CCDC633 Xe Inox đẩy dụng cụ Việt Nam Cái 3 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

126 2018CCDC103 
Bộ lưu lượng kế kèm bình 

làm ẩm 
Việt Nam Cái 10 2018 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

127 CCDC629 Đèn khử trùng Việt Nam Cái 6 2016 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

128 2016CCDC121 
Đồng hồ hút dịch gắn tường 

chuẩn omeda 
Việt Nam Cái 8 2016 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

129 CCDC687 Giường điện Việt Nam Cái 9 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

130 2020CCDC029 
Xe lăn X9 (Xe đẩy bệnh 

nhân ngồi) 
Việt Nam Cái 2 2020 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

131 CCDC1302 Ghế tròn xoay Inox Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

132 CCDC1709 Đèn  đọc phim Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

133 CCDC1006 Bóng đèn quang trùng hợp Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

134 2021CCDC009 Xe đẩy bệnh nhân Việt Nam Cái 1 2021 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

135 2017CCDC64 Xe đẩy hàng inox Việt Nam Cái 1 2017 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

136 2025.KBTNCCDC86 Máy hút nhớt( KBTN) Việt Nam Cái 1 2023 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

137 2025.KBTNCCDC89 
Dây thòng lọng cắt polyp( 

KBTN) 
Việt Nam Cái 2 2014 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

138 2021CCDC025 Máy hút dịch Alkato Việt Nam Chiếc 1 2021 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 



139 2021CCDC026 Máy hút dịch Alkato Việt Nam Chiếc 1 2021 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

140 CCDC861 Xe đẩy cáng bệnh nhân Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

141 CCDC860 Xe đẩy tiêm Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

142 CCDC851 Tủ đầu giường Inox Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

143 2016CCDC184 
Sạc nguồn máy SPO2 cầm 

tay 
Việt Nam Cái 1 2016 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

144 2016CCDC101 Ghế độn xoay inox Việt Nam Cái 3 2016 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

145 CCDC780 Máy khí dung Việt Nam Cái 2 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

146 2017CCDC204 Cân có thước đo chiều cao Việt Nam Cái 1 2017 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

147 CCDC405 Đèn  đọc phim Việt Nam Cái 1 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

148 CCDC361 
Ghế tròn xoay Inox (XD 

Nhà ĐT5T) 
Việt Nam Cái 11 2015 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

149 CCDC402 Xe đẩy tiêm Việt Nam Cái 2 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

150 CCDC393 Tủ đầu giường Inox Việt Nam Cái 15 2015 
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

151 2021CCDC110 
Xe lăn có phanh tay (Xe đẩy 

bệnh nhân ngồi) 
Việt Nam Cái 2 2021 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

152 2016CCDC272 
Kìm gắp dị vật bàng quan 

thân mềm 
Việt Nam Cái 1 2016 

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

153 Không có mã Cọc truyền   Chiếc 2   
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

154 Không có mã Giá monitor   Chiếc 1   
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

155 Không có mã Giường gấp   Cái 9   
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

156 Không có mã Giường gấp   Cái 1   
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

157 Không có mã Giường gấp   Cái 3   
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

158 Không có mã Block điều hòa   Cái 1   
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

159 Không có mã Bình nóng lạnh   Cái 1   
Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

160 Không có mã 
Giường gấp người 

nhà(phòng TN) 
  Cái 4   

Bị hư hỏng không sử 

dụng được 

161 Không có mã Bi may ơ trước    Vòng 1   Thu hồi sau sửa chữa 

162 Không có mã Ống nước kẽm    Mét 18   Thu hồi sau sửa chữa 

163 Không có mã Dây điện   Mét 28   Thu hồi sau sửa chữa 

164 Không có mã Ắc quy cũ   Cái 1   Thu hồi sau sửa chữa 

165 Không có mã Vòng bi tì động cơ   Vòng 3   Thu hồi sau sửa chữa 

166 Không có mã Giảm sóc trước   Chiếc 2   Thu hồi sau sửa chữa 

167 Không có mã Quạt động cơ   Chiếc 2   Thu hồi sau sửa chữa 

168 Không có mã 
Ắc quy WP9-12SHR 19V 

9Ah 
  Bình 20   Thu hồi sau sửa chữa 

169 Không có mã Bơm tay   Cái 1   Thu hồi sau sửa chữa 



170 Không có mã Lốc điều hòa   Cái 1   Thu hồi sau sửa chữa 

171 Không có mã Van tiết lưu   Cái 1   Thu hồi sau sửa chữa 

172 Không có mã Buli đầu trục cơ   Cái 1   Thu hồi sau sửa chữa 

173 Không có mã Trục cơ   Cái 1   Thu hồi sau sửa chữa 

174 Không có mã Bi rọ   Vòng 1   Thu hồi sau sửa chữa 

175 Không có mã Trục 5 tầng   Bộ 1   Thu hồi sau sửa chữa 

176 Không có mã Lá côn + đĩa li hợp   Cái 1   Thu hồi sau sửa chữa 

177 Không có mã Bàn ép   Cái 1   Thu hồi sau sửa chữa 

178 Không có mã Bi tê   Vòng 1   Thu hồi sau sửa chữa 

179 Không có mã Rotuyn trục đứng   Bộ 2   Thu hồi sau sửa chữa 

180 Không có mã Rotuyn lái trong   Bộ 2   Thu hồi sau sửa chữa 

181 Không có mã Rotuyn cân bằng   Bộ 4   Thu hồi sau sửa chữa 

182 Không có mã Còi điện   Đôi 1   Thu hồi sau sửa chữa 

183 Không có mã Má Phanh trước   Bộ 1   Thu hồi sau sửa chữa 

184 Không có mã Bộ khóa cửa xe   Bộ 1   Thu hồi sau sửa chữa 

185 Không có mã Bình ắc quy   Cái 1   Thu hồi sau sửa chữa 

186 Không có mã Bơm trợ lực lái   Cái 1   Thu hồi sau sửa chữa 

187 Không có mã Chổi gạt mưa   Cái 2   Thu hồi sau sửa chữa 

188 Không có mã Còi điện   Đôi 1   Thu hồi sau sửa chữa 

189 Không có mã Buzi   Cái 4   Thu hồi sau sửa chữa 

190 Không có mã Ro tuyn cân bằng trước   Bộ  2   Thu hồi sau sửa chữa 

191 Không có mã Đĩa phanh   Cái 2   Thu hồi sau sửa chữa 

192 Không có mã Má phanh trước   Bộ  1   Thu hồi sau sửa chữa 

193 Không có mã Má phanh sau   Bộ 1   Thu hồi sau sửa chữa 

194 Không có mã Ro tuyn cân bằng sau   Cái 2   Thu hồi sau sửa chữa 

195 Không có mã Cây chia điện   Cái 1   Thu hồi sau sửa chữa 

196 Không có mã Ty chống cốp   Cái 1   Thu hồi sau sửa chữa 

197 Không có mã Bơm nước   Cái 1   Thu hồi sau sửa chữa 

198 Không có mã Bơm trợ lực tay lái   Cái 1   Thu hồi sau sửa chữa 

199 Không có mã Bi Chữ thập   Vòng 2   Thu hồi sau sửa chữa 

200 Không có mã Ốc mặt máy   Cái 8   Thu hồi sau sửa chữa 



201 Không có mã Nhông cam   Cái 1   Thu hồi sau sửa chữa 

202 Không có mã Xích cam   Cái 1   Thu hồi sau sửa chữa 

203 TS148 Điều hòa nhiệt độ Naga   Cái 1 2016 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

204 TS154 
Điều hòa nhiệt độ Pana 

18.000BTU 
  Cái 1 2016 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

205 TS1154 Ti vi SONY 40Ex430   Cái 1 2016 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

206 TS1155 Ti vi SONY 40Ex430   Cái 1 2016 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

207 TS1156 Ti vi SOSY 40Ex430   Cái 1 2016 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

208 TS1232 Ti vi tinh thể lỏng 32inch   Cái 1 2016 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

209 TS1170 Tủ mát SANAKY 300 lít   Cái 1 2016 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

210 TS043 Máy ảnh Canon 1.4 EGA   Cái 1 2016 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

211 TS752 Máy giặt đồ bẩn Zenzacci   Cái 1 2016 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

212 TS703 Máy hút dịch   Cái 1 2016 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

213 TS704 Máy hút dịch   Cái 1 2016 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

214 TS860 
Đầu camera cầm tay máy 

NSTMH 
  Cái 1 2015 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

215 TS460 Kính hiển vi Cx21   Cái 1 2006 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

216 2023TS001 Máy điện tim 6 cần   Cái 1 2023 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

217 TS705 Máy hút dịch chạy điện   Cái 1 2004 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

218 TS539 Máy khí dung Omron   Cái 1 2015 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

219 TS719 Máy li tâm nghiêng   Cái 1 2000 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

220 TS762 Máy tạo oxy   Cái 1 1998 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

221 TS784 Máy thở chức năng cao   Cái 1 2005 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

222 TS783 Máy thở chức năng cao   Cái 1 2005 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

223 TS826 
Máy thở CPAP  hai mức áp 

lực 
  Cái 1 2014 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

224 TS786 Máy thở Newport   Cái 1 2006 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

225 TS788 Máy thở sách tay HT50   Cái 1 2005 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

226 TS1250 Ống nội soi TMH   Cái 1 2014 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

227 TS477 Ống nội soi TMH   Cái 1 2013 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

228 TS478 Ống nội soi TMH   Cái 1 2013 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

229 TS874 Tủ sấy   Cái 1 1995 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

230 TS881 TỦ sấy tiệt trùng BIDEP   Cái 1 2003 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

231 TS482 Optic soi thanh quản 70 độ   Cái 1 2014 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 



232 TS483 Optic soi thanh quản 70 độ   Cái 1 2014 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

233 TS404 Bàn mổ vạn năng có mô tơ   Cái 1 2003 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

234 TS405 Bàn mổ vạn năng có mô tơ   Cái 1 2003 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

235 TS406 Bàn mổ vạn năng có mô tơ   Cái 1 2003 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

236 TS618 Đèn mổ treo trần 10 bóng   Cái 1 2003 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

237 TS619 Đèn mổ treo trần 10 bóng   Cái 1 2003 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

238 TS620 Đèn mổ treo trần 10 bóng   Cái 1 2003 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

239 TS616 Đèn mổ treo trần 10 bóng   Cái 1 2003 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

240 TS475 Nồi hấp ướt 31L   Cái 1 2000 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

241 TS895 Bộ máy tính đông nam á   Bộ 1 2015 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

242 TS900 Bộ máy tính đông nam á   Cái 1 2015 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

243 TS920 Bộ máy tính đông nam á   Cái 1 2015 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

244 TS1075 Máy tính chủ (ODA)   Cái 1 2008 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

245 TS1076 Máy tính chủ (ODA)   Cái 1 2008 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

246 TS1077 Máy tính chủ Server IBM   Cái 1 2006 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

247 TS957 Máy tính trạm UPS   Bộ 1 2008 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

248 TS1020 Máy vi tính   Bộ 1 2008 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

249 TS1087 Máy vi tính   Bộ 1 2008 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

250 TS980 Máy vi tính   Bộ 1 2008 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

251 TS985 Máy vi tính   Bộ 1 2008 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

252 TS1090 Máy vi tính (máy chủ)   Bộ 1 2013 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

253 TS1060 Máy vi tính PENTIUM   Bộ 1 2013 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

254 TS1091 Máy vi tính sách tay   Bộ 1 2013 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

255 TS020 
Camera IP Cube wifi hồng 

ngoại 
  Cái 1 2015 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

256 TS023 
Camera IP Cube wifi hồng 

ngoại 13MP 
  Cái 1 2014 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

257 TS024 Camera IP HDS - 2032 IRP   Cái 1 2015 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

258 TS026 
Camera IP hình trụ hồng 

ngoại 
  Cái 1 2015 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

259 TS027 
Camera IP hình trụ hồng 

ngoại 3MP 
  Cái 1 2015 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

260 TS028 
Camera IP hình trụ hồng 

ngoại 3MP 
  Cái 1 2015 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

261 TS029 
Camera IP ốp trần hồng 

ngoại 3MP 
  Cái 1 2015 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

262 TS030 
Camera IP ốp trần hồng 

ngoại 3MP 
  Cái 1 2015 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 



263 TS036 Máy chếu SHASP XR-10S   Cái 1 2006 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

264 TS037 Máy chiếu SONY   Cái 1 2009 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

265 2016TS018 đầu ghi hình ds- 9632ni-i8   cái 1 2016 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

266 2016TS020 
switch 24 port 24 cổng 

quang 
  cái 1 2016 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

267 2016TS016 switch 24 port lan   cái 1 2016 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

268 TS1165 Ti vi tinh thể lỏng 32inch   Cái 1 2012 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

269 2017TSCD73 
Thiết bị cân bằng tải 

DrayTek Vigor 
  Chiếc 1 2017 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

270 TS1143 Máy chủ IBM System   Cái 1 2011 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

271 TS031 
Cạc mạng quang TEG -

ECSX 
  Cái 1 2010 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

272 TS032 
Cạc mạng quang TEG -

ECSX 
  Cái 1 2010 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

273 TS025 
Camera IP HDS - 2412 

RPW 
  Cái 1 2015 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

274 TS1194 
Đầu ghi hình + 2 ổ cứng lưu 

hình 
  Bộ 1 2014 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

275 TS1061 Cây máu vi tính   Cái 1 2013 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

276 TS1096 
Màn hình máy vi tính 

SAMSUNG 19A 
  Cái 1 2013 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

277 TS1097 
Màn hình máy vi tính 

SAMSUNG 19A 
  Cái 1 2013 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

278 TS1098 
Màn hình máy vi tính 

SAMSUNG 19A 
  Cái 1 2013 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

279 TS1100 
Màn hình máy vi tính 

SAMSUNG 19A 
  Cái 1 2013 

Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

280 TS1019 Máy vi tính   Bộ 1 2010 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

281 TS1086 Máy vi tính   Bộ 1 2010 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

282 TS986 Máy vi tính   Bộ 1 2010 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

283 TS987 Máy vi tính   Bộ 1 2010 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

284 TS998 Máy vi tính   Bộ 1 2010 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

285 TS1055 Máy vi tính màn SS   Bộ 1 2010 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

286 TS1056 Máy vi tính màn SS   Bộ 1 2010 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

287 TS018 Lưu điện SATNK 2000   Cái 1 2014 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

288 TS019 Lưu điện stank 200   Cái 1 2014 
Hỏng đã SC nhiều lần K 

SD được 

289 2018CCDC148 Âm ly Oriole   Cái 1 2018 
Hỏng k còn sử dụng 

được 

290 CCDC730 Bình cứu hỏa   Cái 1 2016 
Hỏng k còn sử dụng 

được 

291 CCDC1078 Loa, âm li   Cái 1 2016 
Hỏng k còn sử dụng 

được 

292 CCDC461 Lưu điện   Cái 2 2016 
Hỏng k còn sử dụng 

được 

293 CCDC028 Máy ảnh   Cái 2 2016 
Hỏng k còn sử dụng 

được 

294 DCCCDC18/2023 Máy đo Bili   Cái 1 2016 Hỏng k còn sử dụng 



được 

295 CCDC772 Máy đun nước nóng lạnh   Cái 1 2016 
Hỏng k còn sử dụng 

được 

296 CCDC1320 Máy hút ẩm   Cái 1 2016 
Hỏng k còn sử dụng 

được 

297 CCDC163 Máy lọc nước   Cái 1 2016 
Hỏng k còn sử dụng 

được 

298 2016CCDC114 
Máy lọc nước 2 vòi nóng 

lạnh 
  Cái 1 2016 

Hỏng k còn sử dụng 

được 

29

9 
2017CCDC272 Máy lọc nước RO   Cái 1 

201

7 

Hỏng k còn sử dụng 

được 

300 CCDC430 
Máy lọc nước Sanga (XD 

Nhà ĐT5T) 
  Cái 1 2016 

Hỏng k còn sử dụng 

được 

301 CCDC1664 Ổn áp, li oa   Cái 1 2016 
Hỏng k còn sử dụng 

được 

302 CCDC784 Tivi   Cái 1 2016 
Hỏng k còn sử dụng 

được 

303 CCDC871 Tivi   Cái 1 2017 
Hỏng k còn sử dụng 

được 

304 2019CCDC002 Tivi SAMSUNG 32 inch   Cái 2 2018 
Hỏng k còn sử dụng 

được 

305 CCDC283 Tủ lạnh   Cái 1 2016 
Hỏng k còn sử dụng 

được 

306 CCDC452 Tủ lạnh   Cái 1 2016 
Hỏng k còn sử dụng 

được 

307 Thu hồi sau SC Lốc điều hòa   Cái 4   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

308 Thu hồi sau SC Lọc xăng   cái 3   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

309 Thu hồi sau SC Lọc dầu   cái 2   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

310 Thu hồi sau SC Lọc dầu máy   cái 1   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

311 Thu hồi sau SC Guốc phanh sau   cái 1   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

312 Thu hồi sau SC Van   cái 2   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

313 Thu hồi sau SC Guốc phanh sau   bộ 2   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

314 Thu hồi sau SC Còi điện   cái 1   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

315 Thu hồi sau SC Cảm biến nhiệt độ nước   cái 1   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

316 Thu hồi sau SC 
Cao su chẻ miệng cân bằng 

trước 
  cái 2   

Hỏng k còn sử dụng 

được 

317 Thu hồi sau SC Còi ưu tiên   cái 1   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

318 Thu hồi sau SC Cốc lọc dầu máy   cái 1   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

319 Thu hồi sau SC 
Cupben + chụp bụi phanh 

trước 
  bộ 1   

Hỏng k còn sử dụng 

được 

320 Thu hồi sau SC Còi điện   cái 3   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

321 Thu hồi sau SC Đèn gầm   cái 2   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

322 Thu hồi sau SC Xi lanh phanh sau   cái 2   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

323 Thu hồi sau SC Piston phanh trước   quả 1   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

324 Thu hồi sau SC Má phanh sau   Bộ 2   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

325 Thu hồi sau SC Má phanh trước   bộ 3   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

326 Thu hồi sau SC Van tiết lưu điều hòa   cái 1   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

327 Thu hồi sau SC Quạt dàn nóng điều hòa   cái 1   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

328 Thu hồi sau SC Nguồn biển led ma trận   bộ 4   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

329 Thu hồi sau SC Bảng led ma trận   cái 24   
Hỏng k còn sử dụng 

được 



330 Thu hồi sau SC Bơm xăng   cái 1   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

331 Thu hồi sau SC Bầu lọc xăng   cái 2   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

332 Thu hồi sau SC Bình ắc quy   cái 2   
Hỏng k còn sử dụng 

được 

333 CCDC664 Bộ đèn đặt nội khí quản   Cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

334 2018CCDC104 Bộ hút dịch gắn tường   Cái 5 2018 
Hỏng, không sử dụng 

được 

335 2018CCDC137 Bộ hút dịch gắn tường   Cái 1 2018 
Hỏng, không sử dụng 

được 

336 CCDC1393 Cáp dẫn sóng máy điều trị   Cái 2 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

337 2016CCDC311 Đầu dò siêu âm điều trị   Cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

338 CCDC879 Đầu thẳng   Cái 4 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

339 2017CCDC66 
Dây đo SPO2 máy monitor 

B40i 
  Cái 1 2017 

Hỏng, không sử dụng 

được 

340 CCDC094 Đèn dọc phim   Cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

341 CCDC1365 Đèn dọc phim   Cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

342 CCDC296 Đèn gù 1 bóng   Cái 1 2017 
Hỏng, không sử dụng 

được 

343 2016CCDC307 Đèn gù ánh sáng lạnh   Cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

344 CCDC305 Đèn khử trùng   Cái 2 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

345 CCDC1979 Đèn soi TMH   Cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

346 CCDC1122 Máy xông khí dung   Cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

347 CCDC1783 Máy hút dịch 2 bình   Cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

348 CCDC889 Máy soi tai mini   Cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

349 2016CCDC211 
Sạc nguồn máy SPO2 cầm 

tay 
  Cái 1 2016 

Hỏng, không sử dụng 

được 

350 2016CCDC419 
Sạc nguồn máy SPO2 cầm 

tay 
  Cái 1 2016 

Hỏng, không sử dụng 

được 

351 CCDC1486 Bộ nối mạng 24   Cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

352 2016CCDC04 Camera IP DS-2CD2020   Cái 3 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

353 2016CCDC323 Camera IP HDS 2420 IRPW   Cái 2 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

354 2016CCDC05 Camera IP HIK-IP6042 WD   Cái 2 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

355 2016CCDC07 Cây máy tính   Cái 2 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

356 2016CCDC223 Cây máy tính   Cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

357 2016CCDC64 Cây máy tính   Cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

358 2017CCDC150 Cây máy tính Đông Nam á   cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

359 2017CCDC156 Cây máy tính Đông Nam á   cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

360 2017CCDC149 Cây máy tính Đông Nam á   cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

361 CCDC959 Đèn báo số điện tử   cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

362 CCDC1684 Loa máy tính   cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

363 CCDC943 Loa máy tính   cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

364 CCDC400 Lưu điện   cái 2 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

365 CCDC989 Lưu điện   cái 2 2016 Hỏng, không sử dụng 



được 

366 2016CCDC135 
Màn hình sam sung LS 

19E310HYMXV 
  Cái 4 2016 

Hỏng, không sử dụng 

được 

367 2017CCDC270 Máy hút bụi Hitachi   Cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

368 CCDC1487 Máy quét ảnh màu 4370   Cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

369 2017CCDC240 
Máy tính CMS-X Media 

X42B-656 
  bộ 1 2017 

Hỏng, không sử dụng 

được 

370 CCDC1489 Model ADSL vi tính   cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

371 CCDC1673 
Ổ cứng di động SAMSUNG 

500Gb 
  cái 1 2016 

Hỏng, không sử dụng 

được 

372 CCDC401 Ổn áp, li oa   cái 1   
Hỏng, không sử dụng 

được 

373 CCDC1491 Thẻ nhớ Ramdisk 512 MB   cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

374 CCDC1538 Tivi   cái 1 2016 
Hỏng, không sử dụng 

được 

375 2017CCDC2 Tivi 32 inch   cái 1   
Hỏng, không sử dụng 

được 

376 2017CCDC78 Tivi LCT 32 inch   cái 1   
Hỏng, không sử dụng 

được 

377 Thu hồi sau SC Cartrich máy in A4   Cái 884   
Hỏng, không sử dụng 

được 

378 Thu hồi sau SC Cụm sấy máy in A4   Cái 30   
Hỏng, không sử dụng 

được 

379 Thu hồi sau SC Gạt máy in A4   cái 275   
Hỏng, không sử dụng 

được 

380 Thu hồi sau SC Lô ép máy in A4   Cái 100   
Hỏng, không sử dụng 

được 

381 Thu hồi sau SC Thanh Nhiệt máy in A4   Cái 50   
Hỏng, không sử dụng 

được 

382 Thu hồi sau SC Trục từ máy in A4   cái 147   
Hỏng, không sử dụng 

được 

383 Thu hồi sau SC Trống máy in A4   Cái 250   
Hỏng, không sử dụng 

được 

384 Thu hồi sau SC Main máy tính   Cái 35   
Hỏng, không sử dụng 

được 

385 Thu hồi sau SC Màn hình máy tính   Cái 30   
Hỏng, không sử dụng 

được 

386 Thu hồi sau SC Nguồn máy tính   Cái 90   
Hỏng, không sử dụng 

được 

387 Thu hồi sau SC 
Swich 48 cổng  và 24 cổng 

Lan 2 cổng Quang 
  Cái 10   

Hỏng, không sử dụng 

được 

388 TS628 
Hệ thống nội soi dạ dày, đại 

tràng (ODA) 
Nhật Bản 

Hệ 

thống 
1 2006 

Hỏng, không sử dụng 

được 

389 TS1265 
Xe ô tô tải MEKONG - 

(BKS:22C - 0309) 
Việt Nam Cái 1 2000 

Hỏng, không sử dụng 

được, hết niên hạn sử 

dụng 

  Tổng cộng:     
   

2.592  
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